
Thu gom dầu ăn (dầu ăn thải ra) không còn cần trong 
gia đình, và tái sử dụng lại làm thức ăn gia cầm. 

Thu gom các hộp mực đã sử dụng không cò cần thiết tại 
gia đình (không phải do các cơ sở thải ra)

Cũng thu gom 
cả nắp chai nhựa. 

●Đối tượng: Dầu ăn gia đình đã dùng hết, dầu ăn hết hạn sử dụng
* Dầu máy, mỡ lợn (dầu động vật) , dầu thải ra từ các cơ sở và cửa hàng ăn uống, không thuộc đối tượng.
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●Cách bỏ rác
Cho dầu  đã làm 

lạnh vào chai 
nhựa hoặc 
thủy tinh…

Bỏ ra nơi thu gom chỉ định từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày thu gom. 
Có thể bỏ tại Trung tâm tái chế từ 9 giờ sáng tới 8 giờ tối. 

Tổ tự trị, các tập thể cá nhân làm tình nguyện dọn dẹp sông công viên, đường xá 

địa phương, thì sẽ phát túi rác miễn phí, dựa theo đăng ký. 

● Lối vào cổng chính Ủy ban thành    ● Thư viện thành phố    ● Các hội trường     ● Các nhà thư giãn

Trợ cấp 1 phần phí mua máy điện xử 
lý rác tươi;  thùng đựng ủ bokashi, 
đựng phân bón

* Tiền và máy hỗ trợ có giới 
hạn. Chi tiết liên hệ với Phòng 
giảm thiểu rác thải. 

Phát miễn phí hỗn hợp EM Bokashi (chất 
xúc tác rác tươi lên men) 

○ Lượng cấp phát: 300g/tháng/hộ gia đình 
○ Yêu cầu: Hộ có tham gia vào tổ chức được 

thành lập với mục đích ủ hóa rác thành 
phân bón; giảm lượng rác trong thành phố, 
và các hộ khác có đề nghị. 

Phát miễn phí tại Trung tâm môi trường bộ xử lý 
rác tươi gồm giấy báo và giỏ siêu thị. 

○Nội dung phát: Hướng dẫn sử dụng, vật liệu cơ bản (than 
bùn rêu; vỏ chấu), giỏ siêu thị ( 1 bộ 2 chiếc), chùm 
chống côn trùng (vải không dệt)

○Đối tượng: Người biết sử dụng và quản lý đúng cách báo 
phân hữu cơ compost, 

Cho vào BOX thu 
gom nắp chai 
chuyên dụng có tại 
nơi thu gom dầu ăn 

Túi rác cho hoạt động tình nguyện

Các nỗ lực khác nhằm giảm thiểu rác thảiCác nỗ lực khác nhằm giảm thiểu rác thải

Thu gom dầu ăn

Thu gom khay mực in

Trợ cấp mua máy xử lý rác  tươi; Phát miễn phí thùng ủ EM Bokashi; Phát miễn phí báo  phân hữu cơ compost

Vui lòng đặt nó vào ngày và địa điểm thu gom được chỉ định
* Để biết chi tiết, hãy xác nhận tại tạp chí công "Kofu"

Cho vào trong hộp thu gom đặt ở nơi chỉ định
* Không gồm các loại  thải ra từ các cơ sở. 

Để từng chai 
vào thùng thu 

gom đặt ở 
nơi thu gom. 

Phòng giảm thiểu rác thải ☎241-4327
Phòng giảm thiểu rác thải

* Thu gom dưới dạng Đồ đựng 
nhãn mác nhựa

Tái chế các sản phẩm gia dụng nhỏ đã qua sử dụng, với mục đích sử dụng 
các tài nguyên quý giá như vàng và bạc có trong đồ điện gia dụng nhỏ.

●Đối tượng: Các sản phẩm điện; điện tử nhỏ dùng trong gia đình chạy bằng
điện pin (Kích thước đối tượng: 30cm x 15cm qua được miệng thùng)

● Giờ tiếp nhận: Thứ ba; thứ sáu hàng tuần
Tái chế các đồ điện gia dụng nhỏ đã qua sử dụng

Đặt các đồ điện gia dụng nhỏ trực tiếp vào hộp thu 
gom chuyên dụng trong các cơ sở công cộng dưới đây

(Ngoài ra)
● Máy quay video
● Điện thoại
● Đầu CD
● Máy ghi âm
● Máy nghe nhạc MD
● Bộ đọc ETC trong xe hơi
● Máy chơi game cố định
● Bộ VICS
● Máy ghi âm IC
● PC
* Vớimáy tính để bàn chỉ 
Trung tâm môi trường thu 
gom.Điện thoại di động; PHS

Máy ảnh kỹ thuật số

Kim từ điển Máy tính xách tayMáy game nhỏ Máy nghe nhạc

Trung tâm môi trường

Hội trường trung tâm

Trung tâm liên hệ hành chính tổng hợp Yumura (Trung tâm phía Bắc)

Trung tâm hành chính tổng hợp phía Đông (Hội trường phía Đông)

Trung tâm hành chính tổng hợp Osato (Nhà thư giãn Osato)

Danh sách cơ sở tập hợp hộp thu gom đồ điện gia dụng nhỏ

Trung tâm hành chính tổng hợp Ikeda (Hội trường phía Tây)

Trung tâm hành chính tổng hợp Kamiku Ishiki

Thư viện thành phố

Tòa thị chính

Trước văn phòng trung tâm dân sự

Trung tâm hành chính tổng hợp Kokubo (Trung tâm Tây Nam)

Trung tâm hành chính tổng hợp Takeda (Trung tâm Đông Bắc)

Trung tâm hành chính tổng hợp Yamashiro (Trung tâm phía Nam)

Trung tâm hành chính tổng hợp Nakamichi

Nhà thư giãn phía Bắc

Recycle Plaza

* Không thể lấy ra đồ điện gia đình nhỏ đã bỏ vào thùng thu gom, 
* Phải xóa hết thông tin cá nhân như danh bạ điện thoại... khi bỏ điện thoại di động; PHS; máy tính xách tay.
* Không bỏ các loại rác đồ vật khác ngoài đồ điện gia dụng nhỏ. * Không cần cho vào túi. 

* Thời gian thu gom, theo thời gian mở cửa các cơ sở. 

*Không bọc gói chỉ cho vào hộp tránh vỡ rồi bỏ.
*Có thu gom bộ đồ ăn vỡ sút mẻ. Phân loại thành bộ đồ ăn dùng được, rồi cẩn thận mang đến bỏ. 

● Bộ đồ ăn thải ra từ nhà hàng(cơ sở kinh doanh....)
● Bộ độ ăn bẩn (rửa rồi mới bỏ)
● Đồ đựng thức ăn vật nuôi cảnh ● Bình hoa
● Bộ đồ ăn tự làm thủ công (đồ thủ công) ● Chai rượu gốm sứ
● Bộ đồ ăn bằng thủy tinh cường lực ● Đồ thờ cúng ● Gạt tàn gốm sứ
● Bộ đồ ăn đáy nhẵn thín (khuyến mãi bánh mì...)

Tái sử dụng và tái chế bộ đồ ăn sứ Thu gom bộ đồ ăn không còn dùng (gồm cả cái vỡ sứt mẻ) lấy làm nguyên iệu để tái 
chế thành bộ đồ ăn, và cái mới dùng được  sẽ phát miễn phí tại chợ "Motteke Ichi" 

Mang tới Phòng giảm thiểu rác thải ban đối sách chất thải tầng 1 Trung tâm môi trường
* Không mang rác nhà hàng (cơ sở kinh doanh...) tới.    *  Kofu shi Kamimachi 601-4

Rác bỏ được Rác không bỏ được

Sáng 8:45 đến 11: 30  / Chiều 1:00  đến 4: 45
* Không bao gồm thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày lễ năm mới. 

Bộ đồ ăn sứ

Bộ đồ ăn chưa sử dụng

Phân loại thành 
"vẫn dùng được" 
và "bị vỡ sứt mẻ"

Nếu là chưa sử dụng, thì có thể bỏ 
cả với đồ không phải là bộ đồ ăn. 

Bộ đồ ăn nhựa Bộ đồ ăn; đồ đựng thủy tinh Nồi niêu đất…

"Cái mài gia vị"...có dính 
silicon chống trượt Bộ đồ ăn kim loại Cối mài vừng Ống đút tiền đồ trang trí gốm sứ

Chú ý!

Với bộ 

đồ ăn

Bộ đồ ăn vẫn còn nguyên 
hộp cứ để nguyên thế. 

甲府市指定ごみ袋
ボランティア活動用（45L）
燃えるごみ燃えないごみ

お願い

あ
い
う
え
お

あいうえおかきくけこあいうえおか
きくけこあいうえおかきくけこあいう
えおかきくけこ

あいうえおかきくけこあいうえお

・あいうえおかきくけこ

・あいうえおかきくけこ
・あいうえおかきくけこ

* Thời gian thu gom, theo thời gian mở cửa các cơ sở.     * Thực hiện thu gom tại các Trạm tài nguyên. 

カートリッジ回収BOX

Phát hỗn hợp EM Bokashi Cấp phát báo phân hữu cơ compost Trợ cấp mua máy xử lý
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Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 
Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 

Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 
Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 

Giấy tổng hợp
Giấy tổng hợp

Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 
Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 

Rác không cháy 
được
Rác không cháy 
được

Khay vỏ bọc nhựa
Khay vỏ bọc nhựa

Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được

Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa

Làm thế nào để mang 
rác gia đình
đến cơ sở xử lý rác thải? 
Làm thế nào để mang 
rác gia đình
đến cơ sở xử lý rác thải? 

Không thu gom
 rác 

không xử lý được
Không thu gom

 rác 
không xử lý được

Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Rác cháy được

Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 
Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 

Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 
Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 

Giấy tổng hợp
Giấy tổng hợp

Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 
Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 

Rác không cháy 
được
Rác không cháy 
được

Khay vỏ bọc nhựa
Khay vỏ bọc nhựa

Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được

Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa

Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 
Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 

Không thu gom
 rác 

không xử lý được
Không thu gom

 rác 
không xử lý được

Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Rác cháy được

* Đèn huỳnh quang, bóng đèn và pin ngoài đối tượng, nên hãy tháo ra.

● Cho hoạt động tình nguyện (45L)     ● Chuyên cho rác lá rụng mà tình nguyện viên thu gom (90L) (Chỉ phát mùa thu)

Nơi liên hệ
Nơi liên hệ ☎ 055-241-4327



Thu gom dầu ăn (dầu ăn thải ra) không còn cần trong 
gia đình, và tái sử dụng lại làm thức ăn gia cầm. 

Thu gom các hộp mực đã sử dụng không cò cần thiết tại 
gia đình (không phải do các cơ sở thải ra)

Cũng thu gom 
cả nắp chai nhựa. 

●Đối tượng: Dầu ăn gia đình đã dùng hết, dầu ăn hết hạn sử dụng
* Dầu máy, mỡ lợn (dầu động vật) , dầu thải ra từ các cơ sở và cửa hàng ăn uống, không thuộc đối tượng. 
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●Cách bỏ rác
Cho dầu  đã làm 

lạnh vào chai 
nhựa hoặc 
thủy tinh…

Bỏ ra nơi thu gom chỉ định từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày thu gom. 
Có thể bỏ tại Trung tâm tái chế từ 9 giờ sáng tới 8 giờ tối. 

Tổ tự trị, các tập thể cá nhân làm tình nguyện dọn dẹp sông công viên, đường xá 

địa phương, thì sẽ phát túi rác miễn phí, dựa theo đăng ký. 

● Lối vào cổng chính Ủy ban thành    ● Thư viện thành phố    ● Các hội trường     ● Các nhà thư giãn

Trợ cấp 1 phần phí mua máy điện xử 
lý rác tươi;  thùng đựng ủ bokashi, 
đựng phân bón

* Tiền và máy hỗ trợ có giới 
hạn. Chi tiết liên hệ với Phòng 
giảm thiểu rác thải. 

Phát miễn phí hỗn hợp EM Bokashi (chất 
xúc tác rác tươi lên men) 

○ Lượng cấp phát: 300g/tháng/hộ gia đình 
○ Yêu cầu: Hộ có tham gia vào tổ chức được 

thành lập với mục đích ủ hóa rác thành 
phân bón; giảm lượng rác trong thành phố, 
và các hộ khác có đề nghị. 

Phát miễn phí tại Trung tâm môi trường bộ xử lý 
rác tươi gồm giấy báo và giỏ siêu thị. 

○Nội dung phát: Hướng dẫn sử dụng, vật liệu cơ bản (than 
bùn rêu; vỏ chấu), giỏ siêu thị ( 1 bộ 2 chiếc), chùm 
chống côn trùng (vải không dệt)

○Đối tượng: Người biết sử dụng và quản lý đúng cách báo 
phân hữu cơ compost, 

Cho vào BOX thu 
gom nắp chai 
chuyên dụng có tại 
nơi thu gom dầu ăn 

Túi rác cho hoạt động tình nguyện

Các nỗ lực khác nhằm giảm thiểu rác thảiCác nỗ lực khác nhằm giảm thiểu rác thải

Thu gom dầu ăn

Thu gom khay mực in

Trợ cấp mua máy xử lý rác  tươi; Phát miễn phí thùng ủ EM Bokashi; Phát miễn phí báo  phân hữu cơ compost

Vui lòng đặt nó vào ngày và địa điểm thu gom được chỉ định
* Để biết chi tiết, hãy xác nhận tại tạp chí công "Kofu"

Cho vào trong hộp thu gom đặt ở nơi chỉ định
* Không gồm các loại  thải ra từ các cơ sở. 

Để từng chai 
vào thùng thu 

gom đặt ở 
nơi thu gom. 

Phòng giảm thiểu rác thải
Phòng giảm thiểu rác thải ☎241-4327

* Thu gom dưới dạng Đồ đựng 
   nhãn mác nhựa

Tái chế các sản phẩm gia dụng nhỏ đã qua sử dụng, với mục đích sử dụng 
các tài nguyên quý giá như vàng và bạc có trong đồ điện gia dụng nhỏ.

●Đối tượng: Các sản phẩm điện; điện tử nhỏ dùng trong gia đình chạy bằng 
điện pin (Kích thước đối tượng: 30cm x 15cm qua được miệng thùng)

● Giờ tiếp nhận: Thứ ba; thứ sáu hàng tuần
Tái chế các đồ điện gia dụng nhỏ đã qua sử dụng

Đặt các đồ điện gia dụng nhỏ trực tiếp vào hộp thu 
gom chuyên dụng trong các cơ sở công cộng dưới đây

(Ngoài ra)
● Máy quay video
● Điện thoại
● Đầu CD
● Máy ghi âm
● Máy nghe nhạc MD
● Bộ đọc ETC trong xe hơi
● Máy chơi game cố định
● Bộ VICS
● Máy ghi âm IC
● PC
* Vớimáy tính để bàn chỉ 
Trung tâm môi trường thu 
gom.Điện thoại di động; PHS

Máy ảnh kỹ thuật số

Kim từ điển Máy tính xách tayMáy game nhỏ Máy nghe nhạc

Trung tâm môi trường

Hội trường trung tâm

Trung tâm liên hệ hành chính tổng hợp Yumura (Trung tâm phía Bắc)

Trung tâm hành chính tổng hợp phía Đông (Hội trường phía Đông)

Trung tâm hành chính tổng hợp Osato (Nhà thư giãn Osato)

Danh sách cơ sở tập hợp hộp thu gom đồ điện gia dụng nhỏ

Trung tâm hành chính tổng hợp Ikeda (Hội trường phía Tây)

Trung tâm hành chính tổng hợp Kamiku Ishiki

Thư viện thành phố

Tòa thị chính

Trước văn phòng trung tâm dân sự

Trung tâm hành chính tổng hợp Kokubo (Trung tâm Tây Nam)

Trung tâm hành chính tổng hợp Takeda (Trung tâm Đông Bắc)

Trung tâm hành chính tổng hợp Yamashiro (Trung tâm phía Nam)

Trung tâm hành chính tổng hợp Nakamichi

Nhà thư giãn phía Bắc

Recycle Plaza

* Không thể lấy ra đồ điện gia đình nhỏ đã bỏ vào thùng thu gom, 
* Phải xóa hết thông tin cá nhân như danh bạ điện thoại... khi bỏ điện thoại di động; PHS; máy tính xách tay.
* Không bỏ các loại rác đồ vật khác ngoài đồ điện gia dụng nhỏ. * Không cần cho vào túi. 

* Thời gian thu gom, theo thời gian mở cửa các cơ sở. 

*Không bọc gói chỉ cho vào hộp tránh vỡ rồi bỏ.
*Có thu gom bộ đồ ăn vỡ sút mẻ. Phân loại thành bộ đồ ăn dùng được, rồi cẩn thận mang đến bỏ. 

● Bộ đồ ăn thải ra từ nhà hàng(cơ sở kinh doanh....)
● Bộ độ ăn bẩn (rửa rồi mới bỏ)
● Đồ đựng thức ăn vật nuôi cảnh ● Bình hoa
● Bộ đồ ăn tự làm thủ công (đồ thủ công) ● Chai rượu gốm sứ
● Bộ đồ ăn bằng thủy tinh cường lực ● Đồ thờ cúng ● Gạt tàn gốm sứ
● Bộ đồ ăn đáy nhẵn thín (khuyến mãi bánh mì...)

Tái sử dụng và tái chế bộ đồ ăn sứ Thu gom bộ đồ ăn không còn dùng (gồm cả cái vỡ sứt mẻ) lấy làm nguyên iệu để tái 
chế thành bộ đồ ăn, và cái mới dùng được  sẽ phát miễn phí tại chợ "Motteke Ichi" 

Mang tới Phòng giảm thiểu rác thải ban đối sách chất thải tầng 1 Trung tâm môi trường
* Không mang rác nhà hàng (cơ sở kinh doanh...) tới.    *  Kofu shi Kamimachi 601-4

Rác bỏ được Rác không bỏ được

Sáng 8:45 đến 11: 30  / Chiều 1:00  đến 4: 45
* Không bao gồm thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày lễ năm mới. 

Bộ đồ ăn sứ

Bộ đồ ăn chưa sử dụng

Phân loại thành 
"vẫn dùng được" 
và "bị vỡ sứt mẻ"

Nếu là chưa sử dụng, thì có thể bỏ 
cả với đồ không phải là bộ đồ ăn. 

Bộ đồ ăn nhựa Bộ đồ ăn; đồ đựng thủy tinh Nồi niêu đất…

"Cái mài gia vị"...có dính 
silicon chống trượt Bộ đồ ăn kim loại Cối mài vừng Ống đút tiền đồ trang trí gốm sứ

Chú ý!

Với bộ 

đồ ăn

Bộ đồ ăn vẫn còn nguyên 
hộp cứ để nguyên thế. 

甲府市指定ごみ袋
ボランティア活動用（45L）
燃えるごみ燃えないごみ

お願い

あ
い
う
え
お
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・あいうえおかきくけこ

・あいうえおかきくけこ
・あいうえおかきくけこ

* Thời gian thu gom, theo thời gian mở cửa các cơ sở.     * Thực hiện thu gom tại các Trạm tài nguyên. 

カートリッジ回収BOX

Phát hỗn hợp EM Bokashi Cấp phát báo phân hữu cơ compost Trợ cấp mua máy xử lý
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Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 
Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 

Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 
Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 

Giấy tổng hợp
Giấy tổng hợp

Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 
Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 

Rác không cháy 
được
Rác không cháy 
được

Khay vỏ bọc nhựa
Khay vỏ bọc nhựa

Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được

Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa

Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 
Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 

Không thu gom
 rác 

không xử lý được
Không thu gom

 rác 
không xử lý được

Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Rác cháy được

Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 
Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 
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giấy Quần áo 
Giấy báo; Hộp 
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Giấy tổng hợp
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Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 
Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 

Rác không cháy 
được
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được

Khay vỏ bọc nhựa
Khay vỏ bọc nhựa

Rác lớn không 
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Rác lớn không 
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Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa

Làm thế nào để mang 
rác gia đình
đến cơ sở xử lý rác thải? 
Làm thế nào để mang 
rác gia đình
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Không thu gom
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giảm

 thiểu rác thải
Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Trường hợp 
chó và m
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Rác cháy được

* Đèn huỳnh quang, bóng đèn và pin ngoài đối tượng, nên hãy tháo ra.

● Cho hoạt động tình nguyện (45L)     ● Chuyên cho rác lá rụng mà tình nguyện viên thu gom (90L) (Chỉ phát mùa thu)

Nơi liên hệ
Nơi liên hệ

☎ 055-241-4327


